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Tóm tắt 

Nghiên cứu phân lập và đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh đường ruột ở 

heo tại Việt Nam trong năm 2024, nhằm cung cấp cái nhìn tổng quát về tình hình nhiễm trùng 

đường ruột ở heo và nguy cơ đề kháng kháng sinh trong chăn nuôi heo. Các chủng vi khuẩn E. coli 

và Clostridium perfringens kháng cao nhất với erythromycin (74,29% và 100%). Tỷ lệ kháng kháng 

sinh thấp nhất với amoxicillin/acid clavulanic ghi nhận được ở E. coli là 5,26%. Ngoài ra, các chủng vi 

khuẩn trong nghiên cứu đều thuộc nhóm kháng đa kháng sinh với 100% các chủng vi khuẩn E. coli 

(33/33), Clostridium perfringens (4/4). Các chủng vi khuẩn đều kháng từ 2 đến 18 loại kháng sinh 

khác nhau. Nghiên cứu cho thấy sự đa kháng kháng sinh đang khá phức tạp ở các chủng vi khuẩn. 

Kết quả của nghiên cứu là cơ sở khoa học cần thiết cho việc định hướng sử dụng kháng sinh trong 

chăn nuôi heo. 

Từ khóa: E. coli, Clostridium perfringens, heo, kháng kháng sinh. 

Abstract 

The study focused on isolating intestinal disease bacteria in pigs and evaluating the antibiotic 

resistance of these bacteria in pigs in Vietnam in 2024, to provide an overview of the situation of 

intestinal infections in pigs and the risk of antibiotic resistance in pig farming. The bacterial strains 

of E. coli and Clostridium perfringens showed the highest resistance to erythromycin (74.29% and 

100%). And the bacteria with the lowest resistance rate to amoxicillin/clavulanic acid was recorded 

in E. coli at 5.26%. In addition, all isolated bacteria in this study were multidrug-resistant, E. coli 

(33/33) and Clostridium perfringens (4/4) to 2 to 18 different antibiotics. The study demonstrated the 

complexity of antibiotic resistance in bacterial strains. The findings of this study provided essential 

scientific evidence to guide antibiotic usage in pig farming. 
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1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu về chăn nuôi heo sau Trung Quốc, 

EU, Brazil và Nga (USDA, 2024). Theo Bộ Y Tế, tính đến cuối tháng 11/2024, cả nước ghi nhận 
131 vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có 45 vụ liên quan vi sinh vật, chiếm 34,3%. Vi khuẩn 
Escherichia coli (E. coli), Clostridium perfringens (C. perfringens) là các vi khuẩn thuộc nhóm vi 

sinh vật gây ngộ độc thực phẩm phổ biến. 

Kháng sinh được biết đến là biện pháp kiểm soát hiệu quả để điều trị các bệnh nhiễm trùng 
do vi khuẩn (Terreni & cs, 2021). Tuy nhiên, mặc dù điều trị bằng kháng sinh có thể rất hiệu 
quả trong việc kiểm soát nhiễm trùng do vi khuẩn, nhưng nó cũng có thể gây cản trở sự phát 

triển của phản ứng miễn dịch bảo vệ chống lại các vi khuẩn. Lạm dụng kháng sinh trong chăn 

nuôi có thể phá vỡ cân bằng tự nhiên của hệ vi sinh vật đường ruột gây rối loạn quá trình tiêu 

hóa. 

Việc sử dụng kháng sinh không hợp lý trong chăn nuôi có thể dẫn đến sự tồn dư kháng sinh 
trong thịt và các sản phẩm từ động vật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người tiêu 
dùng, làm suy giảm chất lượng môi trường sinh thái và đe dọa hiệu quả điều trị các bệnh 

nhiễm trùng do vi khuẩn tại các trang trại (Dương Thị Toan & cs, 2015). Theo WHO, Việt Nam 
hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất. 

Mục đích của nghiên cứu này là cung cấp cái nhìn tổng quan về mức độ đề kháng kháng sinh 

của 2 loài vi khuẩn phổ biến gây bệnh đường ruột (E. coli và C. perfringens) ở heo trong năm 
2024 tại Việt Nam, qua đó góp phần vào việc quản lý hữu hiệu và xây dựng những khuyến cáo 

đúng đắn về việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

cho người tiêu dùng. 

2. Nội dung và phương pháp 

2.1. Đối tượng 

Đối tượng nghiên cứu là các chủng vi khuẩn E. coli, Clostridium perfringens được phân lập từ 

các mẫu bệnh phẩm của heo nghi ngờ mắc bệnh đường ruột vào năm 2024.  

2.2. Vật liệu 
2.2.1. Mẫu 

Tổng cộng có 72 mẫu: dịch viêm, ruột, phân, swab được thu thập theo từng cá thể, cho vào 

túi zip đã được đánh dấu kí hiệu, sau đó được bảo quản và vận chuyển trong thùng cách 

nhiệt có đá lạnh đến phòng thí nghiệm và xử lý trong 24 giờ sau khi mẫu được lấy. 

2.2.2. Môi trường và hóa chất 

Môi trường phân lập vi khuẩn: Tryptone Soya Agar (TSA) (Hi-media, India), Perfringens Agar 
Base (T.S.C/S.F. P) (Hi-media, India), Eosine Methylene Blue (EMB) Agar (Hi-media, India), 
Mueller Hinton Agar (MHA) (Hi-media, India). 

Kit định danh vi khuẩn: bộ định danh IVD NK-IDS 14GNR (H) được cung cấp từ Công ty Nam 
Khoa.  

Giấy tẩm kháng sinh đề làm kháng sinh đồ (Oxoid, UK).
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2.2.3. Phân lập vi khuẩn 

Phân lập vi khuẩn E. coli và C. perfringens được thực hiện theo quy trình của Phòng Xét nghiệm – 

Chẩn đoán P&Y. 

2.2.4. Thử kháng sinh đồ với các chủng được phân lập 

Thực hiện kháng sinh đồ theo phương pháp Kirby - Bauer theo hướng dẫn của CLSI (2022), tại 
Phòng Xét nghiệm – Chẩn đoán P&Y với các đĩa giấy tẩm kháng sinh như trong Bảng 1. 

Bảng 1. Danh sách các loại đĩa giấy tẩm kháng sinh dùng trong kháng sinh đồ (Oxoid, UK) 

STT Danh sách kháng sinh Nồng độ kháng sinh Kí hiệu 

1 Bacitracin 10 UI Ba 

2 Penicillin 10 UI Pen 

3 Ampicillin 10 µg Amp 

4 Amoxicillin/acid clavulanic 30 µg AMC 

5 Streptomycin 10 µg Sm 

6 Kanamycin 30 µg Kn 

7 Neomycin 30 µg Neo 

8 Gentamycin 10 µg Gen 

9 Erythromycin 15 µg Ery 

10 Doxycycline 30 µg Dx 

11 Colistin 10 µg Co 

12 Sulfamethoxazole/Trimethoprim 23,75/1,25µg Bt 

13 Norfloxacin 10 µg Nor 

14 Amoxicillin 20 µg Ax 

15 Florfenicol 30 µg FFC 

16 Enrofloxacin 5 µg Enr 

17 Ceftiofur 30 µg EFT 

18 Tilmicosin 15 µg Til 

19 Tylosin 30 µg Tyl 

20 Oxytetracycline 30 µg OT 

21 Spectinomycin 25 µg Sh 

22 Tetracycline 30 µg Te 

23 Apramycin 15 µg Apr 

Đọc kết quả: Theo hướng dẫn của công ty sản xuất đĩa kháng sinh. Dùng thước đo lường 

đường kính của vòng vô khuẩn của từng loại kháng sinh và so sánh với bảng tiêu chuẩn CLSI 
(M100-S23) để đánh giá độ kháng, nhạy của vi khuẩn đối với kháng sinh. Các chủng vi khuẩn 

kháng lại ít nhất 2 loại kháng sinh trở lên được xác định là chủng đa kháng kháng sinh. 

2.2.5. Xử lý số liệu 

Số liệu được tổng hợp, thống kê và xử lý bằng phần mềm Excel 2016. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1.  Phân lập vi khuẩn từ các mẫu bệnh phẩm trên heo 
Bảng 2. Kết quả và tỷ lệ các mẫu vi khuẩn phân lập được từ các mẫu bệnh phẩm trên heo  

Chủng vi khuẩn Số mẫu kiểm tra Số mẫu dương Tỷ lệ dương tính 

E. coli 45 38 84,4% 

Clostridium perfringens 27 4 14,8% 

Trong tổng số 45 mẫu từ ruột, phân, dịch viêm, swab thu thập được từ heo nghi ngờ mắc 

bệnh đường ruột, xác định được 38 mẫu dương tính với vi khuẩn E. coli, chiếm tỉ lệ 84,4%. Tại 

Huế, Lê Xuân Ánh & cs. (2017) đã ghi nhận tỉ lệ dương tính với E. coli nuôi tại trang trại là 

83,3% và tại nông hộ là 93,3% từ mẫu heo con theo mẹ bị bệnh tiêu chảy. Nghiên cứu của 

Tưởng Quốc Triêu & cs. (2022) đã ghi nhận tỉ lệ thịt heo nhiễm vi khuẩn E. coli tại Thành phố 
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Buôn Mê Thuột là 86,7%. Trần Thị Lệ Triệu & cs (2022) ghi nhận vi khuẩn E. coli vấy nhiễm với 

tỉ lệ 86,21% trên thịt heo và môi trường tại các cơ sở giết mổ ở huyện Châu Thành, tỉnh An 

Giang. Nghiên cứu Hoàng Minh Đức & cs (2022) cho thấy các mẫu thịt heo nhiễm vi khuẩn E. 

coli được thu thập từ chợ bán lẻ trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội chiếm tỉ lệ là 

83,3%. Như vậy, nhìn chung tỉ lệ mẫu dương tính với E. coli phân lập được ở heo đều rất cao 

và tương tự nhau giữa các vùng miền. 

Vi khuẩn Clostridium perfringens là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh như hoại thư sinh hơi, 

ngộ độc thực phẩm, bệnh nhiễm độc tố ruột huyết, viêm ruột hoại tử và hội chứng đột tử 

(Nguyễn Thị Thu Hằng & cs, 2023). Trong tổng số 27 mẫu từ phân, ruột thu thập được từ heo 

bệnh, xác định được 4 mẫu dương tính với Clostridium perfringens, chiếm tỉ lệ 14,8%. Tỷ lệ 

này thấp hơn rất nhiều so với các nghiên cứu khác đã được thực hiện tại Việt Nam trước đó. 

Nghiên cứu của Trần Đức Hạnh & cs (2011), với 224 mẫu phân heo con mắc tiêu chảy thu 

thập tại Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc có 134/224 mẫu phân lập được vi khuẩn 

Clostridium perfringens, chiếm tỉ lệ 59,82%, trong đó cao nhất là ở tỉnh Vĩnh Phúc (61,42%), 

tiếp theo là Thái Nguyên (58,75%) và thấp nhất là ở Bắc Giang (58,01%). Tỉ lệ phân lập vi 

khuẩn Clostridium perfringens ở các mẫu phân heo con mắc tiêu chảy tại một số tỉnh phía 

Bắc là 59,82% và ở heo con bình thường là 26,78%. Tại Trung Quốc, nghiên cứu Jiyun Li & cs 

(2020) đã xác định có 262/364 mẫu từ phân heo dương tính với Clostridium perfringens, 

chiếm tỉ lệ 72% từ Bắc Kinh và Sơn Tây. Tỉ lệ phân lập Clostridium perfringens từ heo con 

đang bú (89,8%, 44/49) cao hơn đáng kể so với heo nái. Nguyễn Thị Thu Hằng & cs (2023) 

cũng đã ghi nhận 248 mẫu phân và ruột của heo con và bê nghi mắc bệnh viêm ruột hoại tử 

từ 6 tỉnh, thành phố ở Việt Nam là Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Khánh Hòa và 

Cần Thơ với tỉ lệ nhiễm Clostridium perfringens lần lượt là 95%; 95%; 22,5%; 45%; 41,7% và 

60%. 
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3.2. Khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn  
Bảng 3. Tỷ lệ (%) đề kháng kháng sinh của vi khuẩn phân lập được trên heo 

 E. coli Clostridium perfringens 

Bacitracin 74,29 0,0 

Penicillin 76,92 0,0 

Ampicillin 71,05 0,0 

Amoxicillin/acid clavulanic 5,26 0,0 

Streptomycin 62,16 100,0 

Kanamycin 14,71 100,0 

Neomycin 11,76 100,0 

Gentamycin 47,62 100,0 

Erythromycin 74,29 100,0 

Doxycycline 21,05 25,0 

Colistin 5,41 100,0 

Sulfamethoxazole/Trimethoprim 34,29 100,0 

Norfloxacin 18,42 75,0 

Amoxicillin 73,81 0,0 

Florfenicol 50,00 0,0 

Enrofloxacin 26,32 75,0 

Ceftiofur 16,67 25,0 

Tilmicosin 67,57 100,0 

Tylosin 63,16 100,0 

Oxytetracycline 68,29 100,0 

Spectinomycin 59,46 100,0 

Tetracycline 57,50 25,0 

Bacitracin 17,14 100,0 

E. coli 

Kết quả kháng sinh đồ cho thấy mức độ đề kháng kháng sinh khá cao của 33 chủng E. coli 

phân lập được với tỷ lệ từ 50 - 76,92%, và vi khuẩn E. coli kháng lại được với khá nhiều loại 

kháng sinh. Trong đó, kháng cao lần lượt với penicillin (76,92%), bacitracin, erythromycin 

(74,29%), amoxicillin (73,81%) và ampicillin (71,05%) và thấp nhất được ghi nhận ở colistin 

(5,4%). Kết quả tương tự cũng được ghi nhận ở các báo cáo trước đây. Theo nghiên cứu của Lý 

Thị Liên Khai & cs (2015), các chủng E. coli phân lập được trên heo con tiêu chảy tại tỉnh Vĩnh 

Long và Đồng Tháp đã có sự đề kháng cao đối với ampicillin theo tỉ lệ lần lượt là 89,61% và 

93,33%, tiếp theo là đề kháng đối với tetracycline tỉ lệ là 59,37% và 66,67%. Trong khi đó, 

nghiên cứu của Tiên (2020), ghi nhận các chủng E. coli tại cơ sở giết mổ thị xã Bình Minh, tỉnh 

Vĩnh Long đã đề kháng với streptomycin, amoxicillin/clavulanic acid và ampicillin với tỉ lệ lần 

lượt là 66,67%, 4,76% và 85,71%. Một nghiên cứu của Wei Zhou & cs (2022), ghi nhận tỉ lệ E. coli 

kháng cao với sulfamethoxazole/trimethoprim (85,64%), ampicillin (84,53%) và florfenicol 

(79,56%), và ở mức trung bình với ofloxacin, enrofloxacin, ceftiofur và gentamicin với tỉ lệ trong 

khoảng 35,0%- 40,0%. 

Tình trạng đa kháng kháng sinh rõ rệt ở các chủng vi khuẩn E. coli phân lập đã được ghi nhận 

trong nghiên cứu, với 100% (33/33) chủng E. coli phân lập được đều là chủng đa kháng kháng 

sinh từ 2 đến 18 loại kháng sinh trên tổng 23 loại kháng sinh được khảo sát, và có đến 32 kiểu 

hình kháng đa kháng sinh ở 33 chủng vi khuẩn E. coli phân lập được. Đây thực sự là một cảnh 

báo quan trọng đối với việc lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi heo. Tỉ lệ kiểu hình đa 

kháng cao nhất là kháng với 17 loại kháng sinh và 13 loại kháng sinh, chiếm 15,2%; tiếp theo 

là với 7 loại kháng sinh, 10 loại kháng sinh, 12 loại kháng sinh và 15 loại kháng sinh, chiếm 

9,1%; với 6 loại kháng sinh và 14 loại kháng sinh chiếm 9%; còn lại chiếm 3% (Bảng 4).  

Trong nghiên cứu của Lý Thị Liên Khai & cs, (2015), có đến 134/152 chủng có hiện tượng 

kháng cùng lúc với nhiều loại kháng sinh và có đến 32 kiểu hình đa kháng khác nhau. Kiểu 

hình đa kháng với ampicillin+tetracycline+bactrim là phổ biến nhất Tại An Giang, Trần Thị Lệ 
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Triệu & cs (2022) kiểm tra cho thấy, có 19/24 (79,17%) chủng E. coli, phân lập trên thịt heo và 

môi trường, đa kháng từ 2 - 6 loại kháng sinh với nhiều kiểu hình đa kháng. Hyun-Ju Song & cs 

(2022), ghi nhận các mẫu phân lập từ heo kháng với ampicillin 64,1%, streptomycin 68,6% và 

tetracycline 74,0%. Kiểu hình đa kháng với ampicillin, chloramphenicol, streptomycin và 

tetracycline là chủ yếu với 12,0% (305/2542). 

Kết quả khảo sát này cho thấy các chủng E. coli kháng kháng sinh có thể là nguy cơ làm phát 

tán sự đề kháng kháng sinh trong môi trường giết mổ, cũng như xâm nhập vào chuỗi thực 

phẩm, gây nguy hiểm cho sức khoẻ con người. Trong các chủng E. coli khảo sát, hầu hết các 

kiểu hình đa kháng đều có sự hiện diện của ampicillin và streptomycin. 

Bảng 4. Kiểu kháng đa kháng sinh của các chủng vi khuẩn E. coli phân lập được 

Số kháng 

sinh đa 

kháng 

Kiểu hình đa kháng 
Số kiểu 

đa kháng 

Số 

chủng 

đề 

kháng 

Tỷ lệ 

(%) 

2 Pen+OT 1 1 3 

4 Pen+Ax+EFT+Tyl 1 1 3 

5 Pen+Sm+Gen+Ax+Enr 1 1 3 

6 Amp+Gen+Ax+Tyl+OT+Te 
2 

1 
6,1 

6 Pen+Gen+Ax+FFC+EFT+Tyl 1 

7 Amp+Gen+Ax+EFT+Tyl+OT+Te 

3 

1 

9,1 7 Ba+Pen+Sm+Gen+Ery+FFC+OT 1 

7 AMC+Gen+Co+Nor+Ax+OT+Te 1 

9 Ba+Pen+Amp+AMC+Ery+Ax+Til+OT+Te 1 1 3 

10 Ba+Pen++Amp+Ery+Ax+FFC+Til+OT+Sh+Te 

3 

1 

9,1 10 Ba+Pen+Amp+Ery+Dx+Ax+Til+OT+Sh+Te 1 

10 Ba+Pen+Amp+Sm+Ery+Ax+FFC+Til+OT+Te 1 

11 Ba+Pen+Amp+Sm+Ery+Ax+FFC+Til+Tyl+Sh+Apr 1 1 3 

12 Ba+Pen+Amp+Sm+Ery+Ax+FFC+Til+Tyl+OT+Sh+Te 

3 

1 

9,1 12 Ba+Pen+Amp+Sm+Ery+Dx+Ax+Enr+Til+Tyl+OT+Te 1 

12 Ba+Pen+Amp+Ery+Bt+Ax+Til+Tyl+OT+Sh+Te+Apr 1 

13 Ba+Pen+Amp+Sm+Gen+Ery+Ax+Enr+Til+Tyl+OT+Sh+Te 

5 

1 

15,2 

13 Ba+Pen+Amp+Sm+Ery+Dx+Bt+Ax+FFC+Til+OT+Sh+Te 1 

13 Ba+Pen+Amp+Sm+Gen+Ery+Dx+Ax+Til+Tyl+OT+Sh+Te 1 

13 Ba+Pen+Amp+Sm+Gen+Ery+Bt+Ax+EFT+Til+Tyl+OT+Sh 1 

13 Ba+Pen+Amp+Sm+Gen+Ery+Dx+Ax+FFC+Til+Tyl+OT+Sh 1 

14 Ba+Pen+Amp+Sm+Ery+Bt+Ax+FFC+Til+Tyl+OT+Sh+Te+Apr 
2 

1 
6,1 

14 Ba+Pen+Amp+Sm+Gen+Ery+Ax+FFC+Til+Tyl+OT+Sh+Te+Apr 1 

15 Ba+Pen+Amp+Sm+Gen+Ery+Bt+Nor+Ax+Enr+Til+Tyl+OT+Sh+Te 

3 

1 

9,1 15 Ba+Pen+Amp+Sm+Kn+Gen+Ery+Bt+Ax+FFC+Til+Tyl+OT+Sh+Te 1 

15 Ba+Pen+Amp+Sm+Kn+Neo+Ery+Bt+Ax+FFC+EFT+Til+Tyl+Sh+Apr 1 

16 Ba+Pen+Amp+Sm+Gen+Ery+Bt+Nor+Ax+FFC+Enr+Til+Tyl+OT+Sh+Te 1 1 3 

17 Ba+Pen+Amp+Sm+Gen+Ery+Co+Nor+Ax+FFC+Enr+Til+Tyl+OT+Sh+Te+Apr 

5 

1 

15,2 

17 Ba+Pen+Amp+Sm+Gen+Ery+Dx+Bt+Nor+Ax+FFC+Enr+Til+Tyl+OT+Sh+Te 1 

17 Ba+Pen+Amp+Sm+Gen+Ery+Dx+Bt+Nor+Ax+FFC+Enr+Til+Tyl+OT+Sh+Te 1 

17 Ba+Pen+Amp+Sm+Kn+Neo+Gen+Ery+Dx+Ax+FFC+EFT+Til+Tyl+OT+Sh+Te 1 

17 Ba+Pen+Amp+Sm+Kn+Neo+Gen+Ery+Bt+Ax+FFC+Enr+EFT+Til+Tyl+OT+Sh 1 

18 Ba+Pen+Amp+Sm+Kn+Neo+Gen+Ery+Bt+Nor+Ax+FFC+Enr+Til+Tyl+OT+Sh+Te 1 1 3 
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Clostridium perfringens  

Trong 23 loại kháng sinh khảo sát, 4 chủng Clostridium perfringens không kháng với 6 loại 

kháng sinh gồm: Bacitracin, penicillin, ampicillin, amoxicillin/acid clavulanic. Amoxicillin, 

florfenicol, doxycycline, ceftiofur, tetracycline là các loại kháng sinh có tỉ lệ vi khuẩn đề kháng 

ở mức dưới 50%. Còn lại 14 loại kháng sinh khác đều có tỉ lệ đề kháng cao (75 - 100%) (Bảng 

3). Nghiên cứu của Trần Đức Hạnh & cs (2011), ghi nhận các chủng Clostridium perfringens 

phân lập được có tỉ lệ kháng lại kháng sinh là khá cao, trong đó cao nhất là gentamicin 

(93,33%), tiếp đến là enrofloxacin (91,67%), tetracycline (90,00%) và kanamycin (69,33%). Tại 

Trung Quốc, Jiyun Li & cs (2020) ghi nhận tỉ lệ kháng cao với gentamicin (91,0%), 

trimethoprim-sulfamethoxazole (91,0%) và tiếp theo là erythromycin (49,1%), penicillin 

(23,1%), tetracycline (20,1%). Hầu như tất cả các chủng Clostridium perfringens được thử 

nghiệm đều cho thấy tỷ lệ kháng kháng sinh ở mức độ thấp với doxycycline (5,6%), ceftiofur 

(2,6%), amoxicillin-clavulanate (1,3%). 

Tình trạng đa kháng kháng sinh rõ rệt ở các chủng vi khuẩn Clostridium perfringens phân lập 

đã được ghi nhận trong nghiên cứu, với 100% (4/4) chủng đều kháng từ 14 đến 15 loại kháng 

sinh trên tổng 23 loại kháng sinh được khảo sát, và có đến 3 kiểu hình kháng đa kháng sinh ở 

4 chủng vi khuẩn Clostridium perfringens phân lập được. Tỉ lệ kiểu hình đa kháng cao nhất là 

kháng với 14 loại kháng sinh chiếm 75%; tiếp theo là với 15 loại kháng sinh chiếm 25% (Bảng 

5). Tại Việt Nam, nghiên cứu của Hoang Minh Duc & cs (2024) về đề kháng kháng sinh của vi 

khuẩn Clostridium perfringens cho thấy tỉ lệ kháng cao với tetracycline (86,67%) và cũng ghi 

nhận tổng cộng có 11 kiểu kháng kháng sinh, với 8 chủng vi khuẩn thuộc chủng đa kháng 

kháng sinh, kháng từ 2 đến 6 loại kháng sinh khác nhau. Trong một nghiên cứu do Beres & cs 

thực hiện ở Romania, cũng thấy tỉ lệ đề kháng cao với tetracycline (71,4%) của Clostridium 

perfringens phân lập. 

Bảng 5. Kiểu kháng đa kháng sinh của các chủng vi khuẩn Clostridium perfringens phân lập được 

Số kháng 

sinh đa 

kháng 

Kiểu hình đa kháng 
Số kiểu 

đa kháng 

Số chủng 

đề kháng 

Tỉ lệ 

(%) 

14 
Sm+Kn+Neo+Gen+Ery+Dx+Co+Bt+Til+Tyl+OT+Sh+Te+ 

Apr 
1 1 25 

14 Sm+Kn+Neo+Gen+Ery+Co+Bt+Nor+Enr+Til+Tyl+OT+Sh+Apr 1 2 50 

15 
Sm+Kn+Neo+Gen+Ery+Co+Bt+Nor+Enr+EFT+Til+Tyl+ 

OT+Sh+Apr 
1 1 25 

4. Kết luận 

Các chủng vi khuẩn E. coli và Clostridium perfringens kháng cao nhất với erythromycin 

(74,29% và 100%). Và tỷ lệ kháng thấp nhất (5,26%) với amoxicillin/acid clavulanic ghi nhận 

được ở E. coli.  

Các vi khuẩn E. coli, Clostridium perfringens đều thể hiện tính đa kháng sinh rất cao. Tỷ lệ 

100% các chủng vi khuẩn E. coli (33/33), Clostridium perfringens (4/4) kháng từ 2 đến 18 loại 

kháng sinh khác nhau. Nghiên cứu cho thấy sự đa kháng kháng sinh đang khá phức tạp, gây 

khó khăn trong việc lựa chọn sử dụng kháng sinh phù hợp trong phòng, điều trị bệnh cho đàn 

vật nuôi. Do đó, cần sử dụng kháng sinh đúng mục đích, đúng liều lượng để giúp hạn chế tình 

trạng đa kháng kháng sinh. 
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Sự đóng góp của tác giả 
1Xây dựng đề cương nghiên cứu và chỉnh sửa số liệu. 

 2 Tiến hành thí nghiệm, thu thập số liệu, xử lý số liệu chuẩn bị 

bản thảo. 
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